	UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TIỀN GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢNG XẾP LOẠI ĐƯỜNG BỘ THUỘC TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Quyết định số  04/2009/QĐ-UBND ngày 12  tháng  3  năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)


	TT
	Tên đường
	Từ Km - đến Km
	Chiều dài (Km)
	Loại 1
	Loại 2
	Loại 3
	Loại 4
	Loại 5
	Loại 6

	1
	ĐT.861
	00+000 - 15+300
	15,300
	
	
	
	
	15,300
	

	2
	ĐT.862
	00+000 - 05+000
	5,000
	
	
	5,000
	
	
	

	
	
	05+000 - 16,769
	  11,769
	
	11,769
	
	
	
	

	
	
	16+769 -20+754
	  3,985
	
	
	
	3,985
	
	

	3
	ĐT.863
	00+000 -15+733
	15,733
	
	
	
	
	15,733
	

	4
	ĐT.864
	00+000 - 24+400
	24,400
	
	24,400
	
	
	
	

	
	
	24+400 - 28+400
	4,000 
	
	
	
	
	4,000  
	

	
	
	28+400 - 35+435
	7,035
	
	
	
	
	
	7,035

	5
	ĐT.865
	00+000 -11+500
	11,500
	
	
	
	
	11,500
	

	
	
	11+500 – 32+000
	20,500
	
	
	
	20,500
	
	

	
	
	32+000 – 39+000
	7,000
	
	
	
	
	7,000
	

	
	
	39+000 – 45+569
	6,569
	
	
	
	6,569
	
	

	6
	ĐT.866
	00+000 - 11+216
	11,216
	
	
	
	
	11,216
	

	7
	ĐT.866B
	00+000 - 05+500
	  5,500
	
	
	
	
	5,500
	

	8
	ĐT.867
	00+000 - 12+500
	12,500
	
	12,500
	
	
	
	

	
	
	12+500 - 22+900
	10,400
	
	
	
	
	
	10,400

	9
	ĐT.868
	00+000 - 11+000
	11,000
	
	11,000
	
	
	
	

	
	
	11+000 - 17+000
	6,000
	
	
	6,000
	
	
	

	
	
	17+000 - 25+872
	8,872
	
	
	8,872
	
	
	

	10
	ĐT.868B
	00+000 - 02+170
	  2,170
	
	
	
	
	
	2,170

	11
	ĐT.869
	00+000 -18+502
	18,502
	
	
	18,502
	
	
	

	12
	ĐT.870
	00+000 - 05+700
	5,700
	
	5,700
	
	
	
	

	13
	ĐT.870B
	00+000 - 04+506
	4,506
	
	4,506
	
	
	
	

	14
	ĐT.871
	00+000 - 13+182
	13,182
	
	
	13,182
	
	
	

	15
	ĐT.872
	00+000 - 07+360
	  7,360
	
	
	 7,360
	
	
	

	16
	ĐT.873
	00+000 - 02+900
	  2,900
	
	
	
	2,900
	
	

	17
	ĐT.873B
	00+000 – 03+585
	3,585
	
	
	
	
	3,585
	

	18
	ĐT.874
	00+000 - 08+064
	8,064
	
	
	
	8,064
	
	

	19
	ĐT.874B
	00+000 - 05+034
	5,034
	
	
	
	
	5,034
	

	20
	ĐT.875
	00+000 - 04+690
	4,690
	
	4,690
	
	
	
	

	21
	ĐT.876
	00+000 - 08+594
	8,594
	
	
	8,594
	
	
	

	22
	ĐT.877
	00+000 - 02+000
	2,000
	
	
	2,000
	
	
	

	
	
	02+000 - 23+200
	21,200
	
	
	
	
	21,200
	

	
	
	23+200 - 28+200
	5,000
	
	
	5,000
	
	
	

	23
	ĐT.877B
	00+000 - 31+800
	31,800
	
	
	
	
	31,800
	

	24
	ĐT.878
	00+000 - 01+250
	1,250
	
	
	1,250
	
	
	

	25
	ĐT.878B
	00+000 - 08+672
	8,672
	
	
	8,672
	
	
	

	26
	ĐT.879
	00+000 - 07+000
	7,000
	
	
	7,000
	
	
	

	
	
	07+000 -16+400
	9,400
	
	
	
	
	9,400
	

	27
	ĐT.879B
	00+000 -13+770
	13,770
	
	
	
	13,770
	
	

	28
	ĐT.879C
	00+000 - 06+590
	6,590
	
	
	6,590
	
	
	

	Tổng số
	389,248
	
	74,565
	98,022
	55,788
	141,268
	19,605
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